
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Ghi chú

1 16022290  Nguyễn Văn Mạch  11/01/1997  20  3.73 Xuất sắc K61ĐB

2 16022474  Trần Thị Hồng Nhung  13/07/1998  17  3.73 Xuất sắc K61ĐB

3 16020798  Đỗ Hải Sơn  28/08/1998  17  3.68 Xuất sắc K61ĐB

4 16022292  Hoàng Văn Nhất  24/12/1997  17  3.66 Xuất sắc K61ĐB

5 16022291  Nguyễn Quỳnh Nga  03/05/1998  20  3.58 Xuất sắc K61ĐB

6 16020693  Lê Quốc Anh  11/08/1998  17  3.56 Xuất sắc K61ĐB

7 16020763  Nguyễn Thị Thùy Linh  07/08/1998  17  3.56 Xuất sắc K61ĐB

8 16020734  Lê Nguyễn Mỹ Hạnh  05/07/1998  23  3.53 Xuất sắc K61ĐB

9 16020805  Nguyễn Thị Vy Thảo  24/12/1998  17  3.50 Xuất sắc K61ĐB

10 16020703  Đỗ Đức Chính  05/02/1998  20  3.36 Tốt K61ĐB

11 17021188  Phạm Thị Hà  08/08/1999  21  3.50 Xuất sắc K62ĐB

12 17020868  Trương Văn Long  02/07/1999  25  3.23 Xuất sắc K62ĐB

13 17020482  Hoàng Thị Thu Tính  05/06/1999  21  3.21 Xuất sắc K62ĐB

1 17020159  Phùng Hoài Nam  18/02/1991  22  3.46 Xuất sắc K62K

2 18021056  Đỗ Văn Quảng  06/01/2000  16  3.87 Xuất sắc K63K3

3 18021178  Đỗ Tiến Thành  03/06/2000  16  3.75 Xuất sắc K63K4

4 18020458  Nguyễn Danh Hào  03/11/2000  16  3.59 Xuất sắc K63K1

5 18020481  Nguyễn Minh Hiếu  14/06/2000  16  3.47 Xuất sắc K63K2

6 18021248  Nguyễn Văn Thuần  21/05/2000  16  3.44 Xuất sắc K63K2

1 18021166  Nguyễn Cảnh Thanh  19/10/2000  23  3.91 Xuất sắc K63R

2 18020454  Châu Thế Hân  04/07/2000  17  3.82 Xuất sắc K63R

3 18020511  Đặng Văn Hiếu  13/06/2000  17  3.77 Xuất sắc K63R

4 18020936  Bùi Duy Nam  13/12/2000  17  3.77 Xuất sắc K63R

5 18020596  Phạm Quang Hùng  10/07/1999  17  3.74 Xuất sắc K63R

6 18021099  Trần Đức Sơn  25/08/2000  17  3.71 Xuất sắc K63R

7 18020712  Lương Đình Khiêm  15/10/2000  17  3.68 Xuất sắc K63R

8 18021062  Ngô Thị Ngọc Quyên  04/02/2000  17  3.65 Xuất sắc K63R

9 18020237  Nguyễn Bá Chung  10/03/2000  17  3.61 Xuất sắc K63R

10 18021333  Nguyễn Đam Trường  14/12/2000  17  3.64 Tốt K63R

11 18020922  Đàm Phương Nam  25/08/2000  17  3.58 Xuất sắc K63R

12 18020897  Nguyễn Quang Minh  08/12/2000  17  3.56 Tốt K63R

13 18021131  Hoàng Ngọc Thái  24/02/2000  14  3.56 Tốt K63R

14 18020114  Phạm Đức Anh  31/10/2000  14  3.50 Xuất sắc K63R

15 18020148  Hoàng Quốc Anh  08/01/2000  17  3.47 Xuất sắc K63R

16 18020414  Nguyễn Quang Duy  11/03/2000  14  3.46 Tốt K63R

17 18020278  Nguyễn Thành Đạt  03/04/2000  14  3.46 Tốt K63R

18 18021299  Đào Huyền Trang  28/11/2000  23  3.43 Xuất sắc K63R

19 18020717  Trần Văn Khoa  23/09/2000  22  3.37 Xuất sắc K63R

20 18020315  Khuất Thành Đông  20/11/2000  14  3.28 Xuất sắc K63R

21 18020996  Bùi Thanh Phong  13/05/2000  16  3.26 Tốt K63R

22 18020944  Đường Thị Thủy Ngân  02/12/2000  14  3.25 Xuất sắc K63R



1 16020175  Nguyễn Đức Tiến  01/02/1998  24  3.87 Xuất sắc K61ĐA-CLC

2 16020131  Hoàng Huy Hoàng  16/04/1998  24  3.80 Xuất sắc K61ĐA-CLC

3 16022313  Vũ Duy Thanh  03/09/1998  21  3.76 Xuất sắc K61ĐA-CLC

4 16022302  Trương Tuấn Anh  05/08/1998  24  3.46 Xuất sắc K61ĐA-CLC

5 16020189  Nguyễn Thị Hải Yến  22/03/1998  21  3.42 Tốt K61ĐA-CLC

6 16020136  Phạm Anh Huy  10/08/1998  21  3.10 Khá K61ĐA-CLC

7 17020514  Nguyễn Quang Khải  08/03/1999  21  4.00 Xuất sắc K62ĐA-CLC

8 17020520  Phạm Thị Phương Linh  02/01/1999  21  3.96 Xuất sắc K62ĐA-CLC

9 17020492  Trần Trọng Duy  20/07/1999  21  3.84 Xuất sắc K62ĐA-CLC

10 17020493  Nguyễn Hoàng Dương  21/04/1999  21  3.81 Xuất sắc K62ĐA-CLC

11 17020550  Nguyễn Sĩ Tuấn  06/12/1999  21  3.73 Xuất sắc K62ĐA-CLC

12 17020531  Phùng Thế Ngọc  26/11/1999  21  3.69 Xuất sắc K62ĐA-CLC

13 17020533  Đỗ Danh Phương  05/08/1999  21  3.31 Xuất sắc K62ĐA-CLC

14 18020647  Lương Đức Huy  21/02/2000  14  3.83 Xuất sắc K63ĐA-CLC2

15 18020619  Trần Thanh Hương  07/09/2000  14  3.79 Xuất sắc K63ĐA-CLC2

16 18021422  Vũ Quốc Việt  05/04/2000  14  3.79 Xuất sắc K63ĐA-CLC2

17 18020984  Trương Thị Cẩm Nhung  06/04/2000  14  3.71 Xuất sắc K63ĐA-CLC1

18 18020609  Lưu Bách Hưng  07/04/2000  14  3.66 Xuất sắc K63ĐA-CLC1

19 18021082  Nguyễn Hồng Sơn  23/12/2000  14  3.56 Tốt K63ĐA-CLC2

20 18020177  Lê Thị Hồng Ánh  06/11/2000  14  3.54 Xuất sắc K63ĐA-CLC1

21 18020522  Bùi Quang Hiệu  29/07/2000  14  3.54 Xuất sắc K63ĐA-CLC1

22 18020606  Nguyễn Việt Hưng  20/11/2000  14  3.54 Xuất sắc K63ĐA-CLC2

23 18021190  Vũ Đức Thành  15/01/2000  14  3.46 Xuất sắc K63ĐA-CLC1

24 18020561  Nguyễn Ngọc Hoàng  23/07/2000  14  3.41 Tốt K63ĐA-CLC2

25 18020829  Trần Gia Long  10/06/2000  14  3.39 Xuất sắc K63ĐA-CLC2

26 18020367  Nguyễn Anh Dũng  09/07/2000  14  3.15 Xuất sắc K63ĐA-CLC1


